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Môn Mã lớp ở Google Classroom 

Vật lý dy5k736 – Thầy Giang 

Toán CC 2dtnbav-Thầy Quân 

Toán chuyên đề iin4hsz-Thầy Trí 

Hóa Đại cương lrhuqha: Cô Mai 

Bộ môn Văn Hóa – Ngoại ngữ 

 

TOÁN CAO CẤP 
 

T 

T 

Môn Giáo 

viên dạy 

Bậc/đợt/

năm 

ĐVHT Loại  

SV 

Bắt đầu Tuần Buổi - phòng Thi 

LT TH Sáng  

thứ 2   

Sáng 

thứ 4  

Sáng 

thứ 6 

Phòng  TG/ngày Phòng Gv coi thi 

 

 

1 

 

Toán 

Cao 

cấp   

Bùi 

Minh 

Quân  

 

 

 

CĐ các 

ngành 

 

 

3 

 

 

45 

  

 

 

 

 

07/06/21 

(Thứ 2) 

41 1-3 1-3 1-3   

7h ngày 

12/07/21 

 

 

 

Bùi Minh 

Quân  

 

Tống Minh 

Hải  

42 1-3 1-3 1-3 

43 1-3 1-3 1-3 

44 1-3 1-3 1-3 

45 1-3 1-3 1-3 
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VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

 
T 

T 

Môn Giáo 

viên dạy 

Bậc/đợt/

năm 

ĐVHT Loại  

SV 

Bắt đầu Tuần Buổi - phòng Thi 

LT TH Chiều 

thứ 2   

Chiều 

thứ 4  

Chiều 

thứ 6 

Phòng  TG/ngày Phòng Gv coi thi 
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cương 
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Hồng 

Giang  

 

 

CĐ 

Ngành 

 

 

4 

 

 

60 

  

 

 

 

 

 

07/06/21 

(Thứ 2) 

41 7-9 7-9 7-9  

 

 

7h ngày 

26/07/21 

 

 

Nguyễn 

Hồng Giang 

 

 

NGô Văn  

Thiện 

42 7-9 7-9 7-9 

43 7-9 7-9 7-9 

44 7-9 7-9 7-9 

45 7-9 7-9 7-9 

46 7-9 7-9 7-9 

47 7-9 7-9  

 

 

Toán chuyên đề  

 

 

T 

T 

Môn Giáo 
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SV 
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Chiều 

thứ 6 

Phòng  TG/ngày Phòng Gv coi thi 
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đề 

Nguyễn 

Dương 

Trí 
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ngành 

 

 

3 

 

 

45 

  

 

 

 

 

07/06/21 

(Thứ 2) 

41 7-9 7-9 7-9   

13h ngày 

12/07/21 

 

 

 

Nguyễn 

Dương Trí 

 

Bùi Minh 

Quân 

42 7-9 7-9 7-9 

43 7-9 7-9 7-9 

44 7-9 7-9 7-9 

45 7-9 7-9 7-9 

 

Hóa Đại Cương 
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SV 

Bắt đầu Tuần Buổi - phòng Thi 

LT TH Sáng  
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thứ 5  

Sáng 

thứ 7 

Phòng  TG/ngày Phòng Gv coi thi 

 

 

1 

 

Hóa 

Đại 

cương  

Vũ Thị 

Ngọc 

Mai 

 

 

 

CĐ các 

ngành 

 

 

3 

 

 

45 

  

 

 

 

 

08/06/21 

(Thứ 3) 

41 1-3 7-9 1-3   

7h ngày 

13/07/21 

 

 

 

Bùi Minh 

Quân  

 

Vũ Thị 

42 1-3 7-9 1-3 

43 1-3 7-9 1-3 

44 1-3 7-9 1-3 
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45 1-3 7-9 1-3 Ngọc Mai 

 

 

                                                                                                                                              Ngày 28  tháng 05  năm 2021  
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